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BẮC NINH

(Đề có 01 trang)

	[bookmark: _GoBack]ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Lịch sử và Địa lí 8
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)


Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng.
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm) 
Câu 1. Ở Đàng Ngoài, trong các thế kỉ XVI – XVIII, nền sản xuất nông nghiệp bị sa sút nghiêm trọng do
	A. những cuộc xung đột kéo dài.       	B. thủ công nghiệp được chú trọng hơn.
	C. chưa thực hiện chính sách khai hoang.	D. diện tích ruộng công tăng lên.
Câu 2. Năm 1533, tôn giáo được truyền bá vào nước ta là
	A. Phật giáo.        	B. Nho giáo.                 	C. Công giáo.	D. Đạo giáo.
Câu 3. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào thời gian nào?
	A. Đầu thế kỉ XIX.                                   	B. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
	C. Cuối thế kỉ XVIII.                               	D. Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX. 
Câu 4. Quốc tế thứ hai được thành lập vào năm nào?
	A. Năm 1848.	B. Năm 1864.              	C. Năm 1889.	D. Năm 1895.
2. Phần tự luận (4,0 điểm) 
Câu 5. (2,0 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Câu 6. (2,0 điểm) Hoàn thành bảng thống kê sau về diễn biến chính của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.
	Thời gian
	Sự kiện

	Tháng 7/1917
	

	
	Quân khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grát, bao vây Cung điện Mùa Đông.

	Đêm 25/10/1917
(7/11 theo dương lịch)
	

	
	Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành thắng lợi hoàn toàn.


II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)
1.	Phần trắc nghiệm (1,0 điểm) 
Câu 1. Địa hình các-xtơ khá phổ biến, tạo nên những cảnh quan đẹp như hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long là một trong những đặc điểm địa hình của 
	A. vùng núi Tây Bắc.       	B. vùng núi Đông Bắc.
	C. vùng núi Trường Sơn Bắc.	D.vùng núi Trường Sơn Nam.
Câu 2. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của Đồng bằng sông Cửu Long?
	A. Là đồng bằng lớn nhất nước ta, có diện tích trên 40 nghìn km2.
	B. Được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Mê Công.
	C. Có hệ thống kênh rạch tự nhiên và nhân tạo dày đặc có tác dụng tiêu nước, thau chua, rửa mặn.
	D. Dọc theo các bờ sông, nhân dân ta đã xây dựng hệ thống đê chống lũ khiến đồng bằng bị chia cắt.
2. Phần tự luận (3,0 điểm) 
Câu 3. (1,5 điểm) Hãy kể tên một số khoáng sản chủ yếu ở nước ta. Nêu đặc điểm phân bố của các loại khoáng sản đó.
Câu 4. (1,5 điểm) Tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào? Giải thích tại sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?
--------- Hết ---------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Lịch sử và Địa lí 8


I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	C
	B
	C


2. Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 5. (2,0 điểm)

	
	Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
	

	
	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Do tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và ý chí chiến đấu dũng cảm của quân dân ta.
	0,5

	
	- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của vua Quang Trung-Nguyễn Huệ và bộ chỉ huy nghĩa quân.
	0,5

	
	* Ý nghĩa lịch sử:
- Phong trào Tây Sơn có nhiều đóng góp đối với lịch sử dân tộc: Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn - Trịnh, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước …
	0,5

	
	- Đánh tan cuộc xâm lược của quân Xiêm, quân Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
	0,5

	Câu 6. (2,0 điểm)

	

	Hoàn thành bảng thống kê về diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
	

	
	
	Thời gian
	Sự kiện

	Tháng 7/1917
	Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo công nhân, nông dân, binh lính chuẩn bị đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

	Đêm 24/10/1917
(6/11 theo dương lịch)
	Quân khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grát, bao vây Cung điện Mùa Đông.

	Đêm 25/10/1917
(7/11 theo dương lịch)
	Cung điện Mùa Đông bị chiếm, Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ.

	Đầu năm 1918
	Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành thắng lợi hoàn toàn.



	


0,5

0,5

0,5

0,5



II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (4,0 điểm)
1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	B
	D


2. Phần tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 3. Hãy kể tên một số khoáng sản chủ yếu ở nước ta. Nêu đặc điểm phân bố của các loại khoáng sản đó.
	1,5

	
	* Một số khoáng sản chủ yếuở nước ta: Than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên, sắt, bô-xit, a-pa-tít, ti tan, đá vôi…
(HS kể tên đúng 4 khoáng sản cũng cho điểm tối đa)
* Đặc điểm phân bố :
1. Than đá:  phân bố chủ yếu ở vùng bể than Quảng Ninh.
1. Dầu mỏ và khí tự nhiên:phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía đông nam.
1. Bô- xít: phân bốchủ yếu ở Tây Nguyên, ngoài ra còn có ở một sốtỉnh phía bắc.
1. Sắt: phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.
1. A-pa-tít: phân bố chủ yếu ở Lào Cai.
1. Ti- tan: phân bổ rải rác ở ven biển.
1. Đávôi: phân bố chủ yếu ở vùng núi phíaBắc và BắcTrung Bộ.
(HS nêu được nơi phân bố của 4 khoáng sản trong số các khoáng sản  trên cũng cho điểm tối đa)
	0,5

1,0












	Câu 4. Tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào? Giải thích tại sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới.
	1,5


	
	* Biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm
- Biểu hiện tính chất nhiệt đới
+ Nhiệt độ không khí trung bình năm trên 200C và tăng dần từ bắcvào nam.
+ Số giờ nắng đạt từ 1400-3000 giờ/năm, cân bằng bức xạ từ 70-100kcal/cm2/năm
- Biểu hiện tính chất ẩm:
+ Độ ẩm không khí cao, trung bình trên 80%.
+ Lượng mưa lớn, trung bình từ 1500- 2000mm/năm.
*Khí hậu nướcta cótính chất nhiệt đới vì: 
- Do nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc…
-  Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ, càng vào Nam càng gần xích đạo…
(HS chỉ nêu tên các yếu tố ảnh hưởng cũng cho điểm tối đa)
	0,5




0,5


0,5




-------------Hết-------------

                                                                                                       Trang 1
